
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

1 Kỹ năng mềm

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Hải Lý

2025 2025
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Dùng chung 

các nghề

2 An toàn lao động và vệ sinh

môi trường

An toàn lao động, CĐ Kỹ thuật 

xây dựng, Phạm Đức Mạnh, năm 

2020

Cao Tiền Khởi x x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

3

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng - CĐ Kỹ thuật 

xây dựng, Cao Tiền Khởi, năm 

2021

Cao Tiền Khởi x x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

4

Kỹ thuật thi công

Kỹ thuật thi công - CĐ Kỹ thuật 

xây dựng, Cao Tiền Khởi, năm 

2022

Cao Tiền Khởi x x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

5

Đào móng

Đào móng - CĐ Kỹ thuật xây 

dựng, Cao Tiền Khởi, năm 2020 
Cao Tiền Khởi x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

6

Xây gạch

Xây gạch - CĐ Kỹ thuật xây dựng, 

Phạm Đức Mạnh, năm 2020
Cao Tiền Khởi x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

7

Lát, ốp

Xây gạch - CĐ Kỹ thuật xây dựng, 

Phạm Đức Mạnh, năm 2020
Cao Tiền Khởi x x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

8

Gia công, lắp đặt cốt thép

Gia công, lắp đặt cốt thép - CĐ Kỹ 

thuật xây dựng, Cao Tiền Khởi, 

năm 2020

Cao Tiền Khởi x x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

Ghi chú

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Kỹ thuật xây dựng - trình độ Cao đẳng - Trung cấp năm 2024

TT Tên MH/MD/Tên giáo trình Tác giả/người lữ chọn

Năm ban hành

Nơi xuất bảnTên giáo trình lựa chọn


